	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
Sô: 01/TB – LHP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Krông Pắc, ngày 03 tháng 7 năm 2024


THÔNG BÁO
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10, LỚP 11 VÀ LỚP 12 SỬ DỤNG TỪ NĂM HỌC 2024 - 2025 

1. Danh mục sách giáo khoa lớp 10 (Được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1360/QĐ – UBND, ngày 16/6/2022 và QĐ số, ngày 22/5/2023)
	Stt
	Nhóm
	Môn học
	Tên bộ sách
	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	1
	Môn học bắt buộc
	Toán học
	Cánh Diều
	NXB  ĐHSP
	

	2
	
	Ngữ văn
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	3
	
	Tiếng Anh
	Global Success
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	4
	
	Lịch Sử
	Cánh Diều
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)
	980/QĐ – UBND, ngày 22/5/2023

	5
	
	Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp
	Cánh Diều
	NXB Đại Học Huế
	

	6
	
	Giáo dục thể chất 10 (Cầu lông, đá cầu, bóng chuyền, bóng rổ)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	7
	
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	8
	
	Giáo dục địa phương
	
	Sở GDĐT Đắk Lắk
	

	9
	Môn tự chọn
(Chọn 4 trong 7)
	Vật Lý
	Cánh Diều
	NXB Đại học sư phạm
	

	10
	
	Hoá Học
	Chân trời sáng tạo
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	11
	
	Sinh Học
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	12
	
	Tin học
	Cánh Diều
	NXB Đại học sư phạm
	

	13
	
	Địa lí
	Cánh Diều
	NXB  Đại học sư phạm
	

	14
	
	Giáo dục kinh tế và pháp luật.
	Cánh Diều
	NXB  Đại học Huế
	

	15
	
	Công Nghệ (Thiết kế và công nghệ)
	Cánh Diều
	NXB Đại học Huế
	

	16
	
	Công Nghệ trồng trọt
	Cánh Diều
	NXB Đại học Huế
	


2. Danh mục sách giáo khoa lớp 11 (Được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1027/QĐ – UBND, ngày 26/5/2023)
	Stt
	Nhóm
	Môn học
	Tên bộ sách
	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	1
	Môn học bắt buộc
	Toán học
	Cánh Diều
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)
	

	2
	
	Ngữ văn
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	3
	
	Tiếng Anh
	Global Success
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	4
	
	Lịch Sử
	Cánh Diều
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)
	

	5
	
	Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp
	Cánh Diều
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Huế)
	

	6
	
	Giáo dục thể chất 11 (Cầu lông, đá cầu, bóng chuyền, bóng rổ)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	7
	
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	Cánh Diều
	NXB Đại học sư phạm
	QĐ 1118/QĐ-UBND, ngày 16/6/2023

	8
	
	Giáo dục địa phương
	
	Sở GDĐT Đắk Lắk
	

	9
	Môn tự chọn
(Chọn 4 trong 7)
	Vật Lý
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	10
	
	Hoá Học
	Chân trời sáng tạo
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	11
	
	Sinh Học
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	12
	
	Tin học
	Cánh Diều
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)
	

	13
	
	Địa lí
	Cánh Diều
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)
	

	14
	
	Giáo dục kinh tế và pháp luật.
	Cánh diều
	NXB  Đại học Huế
	

	15
	
	Công Nghệ (Công nghệ cơ khí)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	16
	
	Công Nghệ (Chăn nuôi)
	Cánh Diều
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Huế)
	


2. Danh mục sách giáo khoa lớp 12 (Được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1774/QĐ – UBND, ngày 26/6/2024)
	Stt
	Nhóm
	Môn học
	Tên bộ sách
	Nhà xuât bản
	Ghi chú

	1
	Môn học bắt buộc
	Toán học
	Cánh Diều
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)
	

	2
	
	Ngữ văn
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	3
	
	Tiếng Anh
	Global Success
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	4
	
	Lịch Sử
	Cánh Diều
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)
	

	5
	
	Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp
	Cánh Diều
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Huế)
	

	6
	
	Giáo dục thể chất (Cầu lông, đá cầu, bóng chuyền, bóng rổ)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	7
	
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	Cánh Diều
	NXB Đại học sư phạm
	

	8
	
	Giáo dục địa phương
	
	Sở GDĐT Đắk Lắk
	

	9
	Môn tự chọn
(Chọn 4 trong 7)
	Vật Lý
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	10
	
	Hoá Học
	Chân trời sáng tạo
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	11
	
	Sinh Học
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	12
	
	Tin học
	Cánh Diều
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm)
	

	13
	
	Địa lí
	Chân trời sáng tạo
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	14
	
	Giáo dục kinh tế và pháp luật.
	Cánh diều
	NXB  Đại học Huế
	

	15
	
	Công Nghệ (Điện – Điện tử)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	NXB Giáo dục Việt Nam
	

	16
	
	Công Nghệ (Lâm nghiệp – Thuỷ sản)
	Cánh Diều
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Huế)
	


	
	HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
Nguyễn Thanh Dũng
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